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ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Chọn đáp án đúng cho những câu hỏi sau:
Câu 1: Chọn những đáp án đúng khi nói về ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh thế kỉ
XVII?
A. Lật đổ chế độ phong kiến.
B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ hơn.
C. Được ví như “cái chổi khổng lồ” quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến.
D. Đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới.
Câu 2: Tính chất tiến bộ của “Tuyên ngôn Độc lập” của Mỹ thể hiện ở những điểm nào?
A. Nêu các nguyên tắc bình đẳng, quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc

của mỗi con người.
B. Không thủ tiêu chế độ nô lệ, người phụ nữ không có quyền tham gia bầu cử.
C. Khẳng định quyền lực của người da trắng, quyền tư hữu tư sản.
D. Thủ tiêu chế độ nô lệ, người phụ nữ có quyền tham gia bầu cử.
Câu 3: Sự kiện nào sau đây đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế
kỉ XVIII?
A. Thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.
B. Hội nghị ba đẳng cấp.
C. Quần chúng nhân dân tấn công pháo đài - nhà tù Ba-xti.
D. Xử tử vua Lu-i XVI.
Câu 4:Máy kéo sợi Gien-ni do ai sáng chế?
A. Giêm Ha-gri-vơ.
B. Ác-crai-tơ.
C. Giêm Oát.
D. Ét-mơn Các-rai.
Câu 5: Pháp gây chiến tranh với Phổ nhằm mục đích gì?
A. Dùng chiến tranh để giải quyết những khó khăn trong nước.
B. Ngăn cản nước Đức thống nhất.
C. Chiếm đất, giành dân, mở rộng lãnh thổ.
D. Khắc phục khủng hoảng trong nước và ngăn cản công cuộc thống nhất nước Đức.
Câu 6: Sự kiện ngày 26/3/1871, Hội đồng công xã được bầu, 86 đại biểu cử tri hầu hết là
A. công nhân, tri thức.
B. công nhân, nông dân, trí thức.
C. công nhân, trí thức, tiểu thương.
D. công nhân, binh lính.
Câu 7: Cuối thế kỉ XIX, nền kinh tế Mỹ đứng hàng thứ mấy thế giới?



A. Đứng đầu.
B. Thứ hai.
C. Thứ ba.
D. Thứ tư.
Câu 8: Cuộc khởi nghĩa của công nhân ở thành phố Li-ông (Pháp) diễn ra vào thời gian
nào?
A. Năm 1830.
B. Năm 1831.
C. Năm 1832.
D. Năm 1833.
Câu 9: Quốc tế thứ nhất được thành lập vào thời gian nào?
A. Ngày 25 – 9 – 1864.
B. Ngày 26 – 9– 1864.
C. Ngày 27 – 9 – 1864.
D. Ngày 28 – 9 – 1864.
Câu 10: Vào giữa thế kỉ XIX, Máy điện tín được phát minh ở đâu?
A. Anh và Mĩ.
B. Anh, Đức.
C. Nga và Mĩ.
D. Nga, Pháp.
Câu 11: Kĩ sư người Mĩ là Phơn - tơn đã đóng được loại phương tiện giao thông nào
chạy bằng động cơ hơi nước đầu tiên?
A. Tàu thủy.
B. Tàu hỏa.
C.Máy bay.
D. Tàu cánh ngầm.
Câu 12: An-be Anh-xtanh đã phát minh ra thành tựu khoa học nào?
A. Lý thuyết tương đối.
B. Lý thuyết nguyên tử hiện đại.
C. Khái niệm vật lý về không gian và thời gian.
D. Năng lượng nguyên tử.
Câu 13: Cuộc khởi nghĩa Xi-pay diễn ra vào thời gian nào?
A. 1856 – 1858.
B. 1857 – 1859.
C. 1857 – 1860.
D. 1858 – 1860.
Câu 14: Chọn những đáp án đúng khi nói về nguyên nhân chủ yếu khiến các nước tư bản
phương Tây đua nhau xâu xé Trung Quốc?



A. Trung Quốc là nước rộng lớn đông dân, giàu tài nguyên thiên nhiên, có nền văn hóa
rực rỡ.

B. Chế độ phong kiến Trung Quốc mục nát.
C. do triều đình nhà Thanh thỏa hiệp với các nước phương Tây.
D. Trung Quốc gần với biển Đông.
Câu 15: Sự kiện nào là mốc mở đầu cho quá trình xâm lược của thực dân phương Tây
vào Trung Quốc?
A. Cuộc chiến tranh thuốc phiện của thực dân Anh.
B. Đức xâm chiếm tỉnh Sơn Đông.
C. Triều đình Mãn Thanh kí hiệp ước Nam Kinh.
D. Triều đình Mãn Thanh kí hiệp ước Tân Sửu.


